
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 11, Ấp 5, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam

10/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK ĐẠI LỘC PHÁT

1602170191

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK ĐẠI LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866108179
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng như gạch xây, ngói lợp, 
đá cát và vật liệu xây dựng khác

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Khai thác quặng sắt 0710

5. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

8. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

9. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

10. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

12. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

23. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1CHĂN 
QUYẾT 
THẮNG

Việt 
Nam

Số 16 ngõ 1142, 
Đường La Thành, 
Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

6.039.000.000 61,000 025069000095

2NGUYỄN 
VĂN DIỆU

Việt 
Nam

P302 số 3 ngõ 43/59 
Chùa Bộc, Phường 
Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.861.000.000 39,000 C8609874

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C8609874
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P302 số 3 ngõ 43/59 Chùa Bộc, Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P302 số 3 ngõ 43/59 Chùa Bộc, Phường Khương Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DIỆU Nam

24/08/1977 Kinh Việt Nam

31/12/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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